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Mã DS: 3344

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH LỚP CN

ĐIỂM
ĐIỂM

HỌC PHẦN GHI CHÚChuyên
cần

Giữa
kỳ

Thi

1 15A51010044 Nguyễn Đức Bình 16/09/1996 KT1501 10 6 5 5.9
2 15A51010041 Đặng Thùy Dung 06/11/1997 KT1501 10 7 6 6.8
3 15A51010020 Phùng Mạnh Duy 20/02/1996 KT1501 10 6 6 6.6
4 15A51010010 Hoàng Hữu Đạo 15/05/1995 KT1501 10 6 7 7.3
5 15A51010001 Hồ Hữu Đức 31/12/1997 KT1501 7 7 6 6.3
6 15A51010027 Phạm Thị Thu Hà 20/01/1997 KT1501 10 6 7 7.3
7 15A51010079 Nguyễn Thế Hải 26/02/1997 KT1501 10 6 7 7.3
8 15A51010071 Nguyễn Thị Minh Hằng 20/05/1997 KT1501 10 6 5 5.9
9 15A51010007 Nguyễn Minh Hoàng 22/04/1997 KT1501 10 7 5 6.1
10 15A51010061 Nghiêm Thị Huệ 03/09/1997 KT1501 10 7 6 6.8
11 15A51010004 Nguyễn Quang Huy 06/11/1996 KT1501 10 4 7 7.0
12 15A51010034 Nguyễn Quang Huy 09/08/1997 KT1501 6 7 7 6.9
13 15A51010050 Nguyễn Ngọc Huyền 14/06/1997 KT1501 10 6 5 5.9
14 15A51010042 Quách Thị Thương Huyền 09/08/1997 KT1501 10 8 0 2.7
15 15A51010031 Nguyễn Văn Lâm 30/05/1997 KT1501 10 7 8 8.2
16 15A51010053 Lê Thị Thanh Minh 22/08/1997 KT1501 10 7 7 7.5
17 15A51010014 Vũ Thị Hồng Minh 20/09/1997 KT1501 10 7 8 8.2
18 15A51010067 Hoàng Hồng Ngọc 11/04/1997 KT1501 10 6 5 5.9
19 15A51010080 Trần Thị Phương 14/05/1997 KT1501 10 7 7 7.5
20 15A51010022 Vũ Thị Phương 04/02/1997 KT1501 10 7 8 8.2
21 15A51010055 Hoàng Thị Lệ Quyên 30/09/1997 KT1501 10 7 8 8.2
22 15A51010037 Vũ Thị Quỳnh 09/11/1997 KT1501 10 6 8 8.0
23 15A51010028 Đỗ Tiến Thành 20/08/1997 KT1501 7 6 6 6.2
24 15A51010023 Lương Thu Thảo 13/12/1997 KT1501 7 7 6 6.3
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25 15A51010074 Trịnh Thị Thu 27/12/1997 KT1501 10 7 7 7.5
26 15A51010048 Nguyễn Thị Thùy 20/11/1997 KT1501 10 6 8 8.0
27 15A51010056 Lê Thị Thương 03/10/1997 KT1501 10 6 7 7.3
28 15A51010069 Chu Thị Trang 30/08/1997 KT1501 10 6 5 5.9
29 15A51010021 Nguyễn Thị Hải Yến 06/10/1997 KT1501 10 7 8 8.2

Số SV có trong danh sách: 29   Số SV đạt yêu cầu:  28  Số SV không đạt yêu cầu:  1  
Lập biểu Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....
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